TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 - NĂM 2017

1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010):
Ước thực hiện tháng 10 năm 2017 đạt 98,785 tỷ đồng, lũy kế 883,669 tỷ đồng, đạt 86,94% kế hoạch và tăng 9,11% so với cùng kỳ, trong đó: 
· Khối hợp tác xã giảm 1,91% ;

· Hộ sản xuất cá thể tăng 4,93% do tình hình doanh hộ cá thể tăng đơn đặt hàng;

· DN Tư nhân tăng 2,55%;

· Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 12,06% 
Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng (Công ty TNHH Thuận Phát GM tăng 67,4%); ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Công ty Hồng Đại Việt có thêm hợp đồng sản xuất so cùng kỳ) ; ngành dệt tăng do  Công ty Phương Lam cũng mới có hợp đồng.
Bên cạnh đó các ngành giảm mạnh như: ngành xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (giảm trên 70% do Công ty CP Xử lý Môi Trường Việt Nam chuyển sang Quận 2); ngành sản xuất thiết bị điện (giảm trên 50% do Công ty TNHH Hoàng Phát chuyển sang quận Bình Thạnh); ngành khai khoáng khác (giảm trên 42% do Công ty CP Biển Tây giảm hợp đồng khai thác đá).








ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2017
	Thực hiện 10 tháng  2016
	Chính thức tháng 9/2017
	Ước thực hiện tháng 10/2017
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	
	1.016,455
	809,865
	88,491
	98,785
	883,669
	86,94
	111,63
	109,11

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	4,706
	0,353
	0,414
	4,616
	
	117,28
	98,09

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	248,751
	25,767
	26,266
	261,007
	
	114,19
	104,93

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	57,630
	4,936
	6,520
	59,101
	
	132,11
	102,55

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	498,779
	57,436
	65,585
	558,944
	
	114,19
	112,06


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 
Ước tháng 10 năm 2017 đạt 1.694,642 tỷ đồng, lũy kế 16.712,026 tỷ đồng, tăng 18,43 % so với cùng kỳ và đạt 78,44%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 206,826 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,23 %, tăng 1,92%; Hộ cá thể đạt 1.382,225 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,27 %, tăng 15,52% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 15.122,975 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,49 %, tăng 18,97 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 9.890,073 tỷ đồng, chiếm 59,18 % trong tổng doanh thu, tăng 8,48 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 6.770,148 tỷ đồng; bán lẻ: 3.119,925 tỷ đồng); 
- Khách sạn - Nhà hàng : 547,224 tỷ đồng, chiếm  3,27 %, tăng 16,42 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ lữ hành: 503,797 tỷ đồng, chiếm 3,01% tăng 28,22% sovới cùng kỳ;
 - Vận tải : 1.277,093 tỷ đồng, chiếm  7,64 %, tăng  21,94 % so với cùng kỳ;
- Dịch vụ khác: 4.493,657 tỷ đồng, chiếm 26,88 %, tăng 45,72 % so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ Cảng: 1.978,833 tỷ đồng, chiếm  11,23 % và tăng 24,32 % so với cùng kỳ. 
Nhìn chung tổng doanh thu ngành thương mại – dịch vụ 8 tháng đầu năm tăng 18,43%  so với cùng kỳ.

ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2017
	Thực hiện 10 tháng 2016
	Chính thức tháng 9/2017
	Ước tháng 10/2017
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
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	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 A 
	 1
	 2
	3 
	4
	5 
	6 
	7 
	8

	 I. TỔNG MỨC BÁN RA 
	21.305,792
	14.110,953
	1.752,468
	1.694,642
	16.712,026
	78,44
	100,52
	118,43

	   - Hợp tác xã
	 
	202,921
	21,059
	20,978
	206,826
	 
	98,90
	101,92

	   - Hộ cá thể
	 
	1.196,536
	146,756
	146,158
	1.382,225
	 
	102,00
	115,52

	   - CTy TNHH, Công Ty Cổ phần & DNTN
	 
	12.711,496
	1.584,653
	1.527,506
	15.122,975
	 
	100,41
	118,97

	II. PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	21.305,792
	14.110,953
	1.752,468
	1.694,642
	16.712,026
	78,44
	100,52
	118,43

	   1. Thương mại
	 
	9.116,830
	883,849
	853,204
	9.890,073
	 
	99,76
	108,48

	      - Bán buôn
	 
	6.502,774
	481,426
	853,204
	6.770,148
	 
	98,78
	104,11

	      - Bán lẻ
	 
	2.614,056
	402,423
	0,000
	3.119,925
	 
	101,52
	119,35

	   2. Khách sạn - Nhà hàng
	 
	470,026
	60,526
	58,203
	547,224
	 
	99,69
	116,42

	         - Khách sạn
	 
	6,936
	0,817
	0,837
	7,537
	 
	96,74
	108,66

	         - Nhà hàng
	 
	463,090
	59,709
	57,366
	539,687
	 
	99,73
	116,54

	   3. DV du lịch lữ hành 
	 
	393,057
	57,622
	27,046
	503,979
	 
	100,15
	128,22

	   4. Vận tải
	 
	1.047,345
	161,180
	170,246
	1.277,093
	 
	104,37
	121,94

	   5. DV khác
	 
	3.083,695
	589,291
	585,943
	4.493,657
	 
	101,59
	145,72

	       Trong đó: Dịch vụ Cảng
	 
	1.591,758
	231,044
	232,287
	1.978,833
	 
	104,17
	124,32


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 4 ước thực hiện 10 tháng  đầu năm 2017 đạt 231,205 triệu USD, giảm 13,68 % so với cùng kỳ do Công ty Cổ phần Phúc Sinh (mặt hàng xuất khẩu chủ yếu  Cà phê với trị giá xuất khẩu bình quân 1 tháng khoản 28,032 triệu USD chiếm tỷ trọng gần 85% trên tổng trị giá xuất khẩu bình quân 1 tháng của Quận 4 )  chuyển qua Quận 1 từ tháng 6/2017.

* Nhập khẩu :

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 4 ước thực hiện 10 tháng đầu năm 2017 là 111,437 triệu USD, giảm 42,12% so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Máy móc thiết bị, chất dẻo, phụ liệu thuốc lá, sắt thép./.
